	[image: image1.jpg]




HỒ SƠ HỌC SINH 
	2020 - 2021



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	[image: image2.png]


      


                   Họ và tên học sinh:   VÕ PHÚC QUỲNH THƯ      Nam    Nữ
                   Ngày sinh: 02/07/2017
                   Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ    Ngôn ngữ                           Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            
1. Những thông tin chung 
Họ và tên trẻ:      Võ Phúc Quỳnh Thư       Nam/nữ:   NỮ
Sinh ngày: 02/07/2017
Họ tên bố:    Võ Thanh Nam     Nghề nghiệp: kỹ sư xây dựng
Họ tên mẹ:    Ngô Thị Hạnh      Nghề nghiệp: Điều dưỡng đa khoa
Địa chỉ gia đình: 30 Nguyễn Tường Phổ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Số điện thoại liên hệ: 0977147657
2. Mục tiêu dài hạn ( từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2021) 
Trẻ:  Võ Phúc Quỳnh Thư       Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
	Lĩnh vực
	Nội dung
	Mục tiêu



	1. Nhận thức
	Làm quen với toán
	Nhìn chữ số, lấy đúng số lượng

	
	Nhận biết MTXQ
	Nói đúng chức năng các đồ vật quen thuộc

	2. Ngôn ngữ - giao tiếp
	NN diễn đạt
	Nói câu 3-4 từ để được giúp đỡ

	
	NN diễn đạt
	Đọc thuộc lòng những bài thơ ngắn: Yêu mẹ; cây dây leo, ong và bướm.

	
	Nn diễn đạt
	Trả lời các câu hỏi quen thuộc hàng ngày

	3. Vận động tinh
	Ghép tranh
	Ghép tranh 10 - 15 mảnh

	
	Tô màu
	Tô màu gọn trong đường viền


	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 1/2021
Trẻ:  Võ Phúc Quỳnh Thư          Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nói đúng chức năng các đồ vật quen thuộc (10)
	Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các đồ vật, hỏi trẻ: cái ca để làm gì? Bàn chải để làm gì? Bao tay để làm  gì? Khẩu trang để làm gì?

- Cho trẻ thời gian suy nghĩ trả lời. Khi trẻ không trả lời được, Gv gợi ý.

- Trẻ nhắc lại.

- Luyện tập nhiều lần để trẻ ghi nhớ.
	

	2.

Ngôn ngữ - giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ:

· Hôm nay là thứ mấy?

· Hôm này thời tiết như thế nào?

· Sáng nay, con ăn gì?

· Ai chở con đi học?

· Bây giờ, con muốn làm gì?

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Nói câu 3-4 từ để được giúp đỡ
	- GV quan sát, khi trẻ có nhu cầu (uống nước, đi vệ sinh, chơi đồ chơi, ....), Gv gợi ý “Con muốn gì?”, “Con nói gì để thầy giúp con?’

- Đợi trẻ diễn đạt.

- Khi trẻ chưa tự nói, Gv tùy theo tình huống để đưa ra các gợi ý: “Mở cho con”, “Thầy giúp con”, “Cho con uống nước”, “Cho con đi vệ sinh”,.... 

- Động viên, khích lệ để trẻ diễn đạt lại, đáp ứng khi trẻ cố gắng thể hiện nhu cầu.
	

	3. Vận động tinh
	Ghép tranh nhiều mảnh (7-10 mảnh)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ 2 bảng ghép hình (phương tiện giao thông, thỏ láu) để trẻ lựa chọn.

- Sau khi trẻ lựa chọn, GV cho trẻ nhìn kỹ tranh ghép rồi cùng trẻ đếm 1 – 3, đổ tranh xuống bàn: “Bây giờ mình sẽ ghép tranh con thỏ láu/PTGT nhé”

- GV dành thời gian để trẻ tự ghép. GV trợ giúp khi cần.

- Khen ngợi khi trẻ tập trung ghép tranh và ghép tốt.
	


	Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	Giáo Viên dạy trẻ
Ký, ghi rõ họ tên
Nguyễn Xuân Việt


	Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 02/2021
Trẻ:  :  Võ Phúc Quỳnh Thư        Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nói đúng chức năng các đồ vật quen thuộc (15)
	Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các đồ vật, hỏi trẻ: cái bút để làm gì? cái lược để làm gì? cái kính để làm  gì? ổ khóa để làm gì?,….

- Cho trẻ thời gian suy nghĩ trả lời. Khi trẻ không trả lời được, Gv gợi ý.

- Trẻ nhắc lại.

- Luyện tập nhiều lần để trẻ ghi nhớ.
	

	2.

Ngôn ngữ - giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ:

· Hôm nay là thứ mấy?

· Hôm này thời tiết như thế nào?

· Sáng nay, con ăn gì?

· Ai chở con đi học?

· Bây giờ, con muốn làm gì?

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Nói câu 3-4 từ để được giúp đỡ
	- GV quan sát, khi trẻ có nhu cầu (uống nước, đi vệ sinh, chơi đồ chơi, ....), Gv gợi ý “Con muốn gì?”, “Con nói gì để thầy giúp con?’

- Đợi trẻ diễn đạt.

- Khi trẻ chưa tự nói, Gv tùy theo tình huống để đưa ra các gợi ý: “Mở cho con”, “Thầy giúp con”, “Cho con uống nước”, “Cho con đi vệ sinh”,.... 

- Động viên, khích lệ để trẻ diễn đạt lại, đáp ứng khi trẻ cố gắng thể hiện nhu cầu.
	

	3. Vận động tinh
	Ghép tranh nhiều mảnh (10 – 15 mảnh)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ 2 bảng ghép hình (phương tiện giao thông, thỏ láu) để trẻ lựa chọn.

- Sau khi trẻ lựa chọn, GV cho trẻ nhìn kỹ tranh ghép rồi cùng trẻ đếm 1 – 3, đổ tranh xuống bàn: “Bây giờ mình sẽ ghép tranh con thỏ láu/PTGT nhé”

- GV dành thời gian để trẻ tự ghép. GV trợ giúp khi cần.

- Khen ngợi khi trẻ tập trung ghép tranh và ghép tốt.
	


	Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	Giáo Viên dạy trẻ
Ký, ghi rõ họ tên
Nguyễn Xuân Việt


	Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 03/2021

Trẻ:  :  Võ Phúc Quỳnh Thư        Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nhìn chữ số, lấy đúng số lượng (phạm vi 5)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các rổ, đặt các thẻ số vào từng rổ, hộp vỏ sò và yêu cầu: Con hãy nhìn số và lấy đúng số lượng vỏ sò cho thầy”

- Gv làm mẫu, 

- Gv cho trẻ tự làm, hỗ trợ khi cần

- Luôn động viên, khen ngợi trẻ.
	

	2.

Ngôn ngữ - giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ:

· Hôm nay là thứ mấy?

· Hôm này thời tiết như thế nào?

· Sáng nay, con ăn gì?

· Ai chở con đi học?

· Bây giờ, con muốn làm gì?

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Đọc thuộc lòng những bài thơ ngắn: Yêu mẹ; cây dây leo.
	- GV và trẻ ngồi đối diện ngang tầm mắt nhau

- Thu hút sự chú ý của trẻ, Gv yêu cầu “Con hãy đọc bà thơ Yêu mẹ cùng với thầy nhé”, Gv đọc mẫu “Mẹ đi làm” rồi đọc lại “Mẹ đi...” chờ cho trẻ đọc tiếp, động viên trẻ đọc. 

- Động viên, khích lệ trẻ bắt chước nói theo. 

- Hoan hô khi trẻ đọc thuộc và tiếp tục với các câu khác và đọc lại cả bài.
	

	3. Vận động tinh
	Tô màu gọn trong đường viền
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập tô màu và bút sáp màu. Gv vẽ sẵn các đường viền (hình tròn, vuông, tam giác, …)

- Gv 2 yêu cầu: con hãy tô màu gọn trong các đường viền hình vẽ cho thầy nhé!

- GV dành thời gian để trẻ tự di màu trong đường viền. GV trợ giúp khi cần.

- Khen ngợi khi trẻ tập trung và tô màu gọn bên trong đường viền. 
	


	Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	Giáo Viên dạy trẻ
Ký, ghi rõ họ tên
Nguyễn Xuân Việt


	Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 04/2021

Trẻ:  :  Võ Phúc Quỳnh Thư        Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nhìn chữ số, lấy đúng số lượng (phạm vi 10)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các rổ, đặt các thẻ số vào từng rổ, hộp vỏ sò và yêu cầu: Con hãy nhìn số và lấy đúng số lượng vỏ sò cho thầy”

- Gv làm mẫu, 

- Gv cho trẻ tự làm, hỗ trợ khi cần

- Luôn động viên, khen ngợi trẻ.
	

	2.

Ngôn ngữ - giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ:

· Hôm nay là thứ mấy?

· Hôm này thời tiết như thế nào?

· Sáng nay, con ăn gì?

· Ai chở con đi học?

· Bây giờ, con muốn làm gì?

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Đọc truyện theo tranh: sóc nâu bạn nhìn thấy gì? mèo hoa bạn nghe thấy gì
	- GV và trẻ ngồi cùng phía tại bàn. Gv đưa ta tập sách tranh, que chỉ: “bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc chuyện nhé!” 
- Gv hỏi trẻ về các con vật, sự kiện có trong câu chuyện. 

- Gv đọc mẫu 1 – 2 lần, trẻ quan sát.

- Gv đọc chữ, rồi chỉ hình, chờ đợi để trẻ đọc tiếp.

- Gv luôn chờ đợi để trẻ đọc các hình. 

- Động viên, khích lệ trẻ tự đọc khi đến phiên của mình. 

- Hoan hô khi trẻ đọc thuộc và tiếp tục với các câu khác và đọc lại cả bài.
	

	3. Vận động tinh
	Tô màu gọn trong hình vẽ đơn giản
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập tô màu và bút sáp màu. Gv vẽ sẵn các hình vẽ đơn giản (hình bàn tay, bông hoa,…)

- Gv 2 yêu cầu: con hãy tô màu gọn trong các hình vẽ cho thầy nhé!

- GV dành thời gian để trẻ tự di màu trong hình vẽ. GV trợ giúp khi cần.

- Khen ngợi khi trẻ tập trung và tô màu gọn bên trong hình. 
	


	Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	Giáo Viên dạy trẻ
Ký, ghi rõ họ tên
Nguyễn Xuân Việt


	Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN 
Ngày 22/04/2021
Trẻ:  :  Võ Phúc Quỳnh Thư        Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Trẻ nhận biết được thứ ngày, thời tiết, hình bản thân và người khác; nhật biết được các đồ dùng trong gia đình, nhận biết được chức năng của các đồ dùng quen thuộc. 

2. Kỹ Năng: 

- Ngôn ngữ và giao tiếp: Trẻ có thể trả lời to rõ những câu hỏi quen thuộc hàng ngày khi được hỏi (thứ mấy? Thời tiết?, Ai chở đi học? Đang ở đâu? Học với ai?), nói đúng chức năng các đồ dùng quen thuộc.
- Vận động: Trẻ có thể bắt chước vận động theo nhạc với người khác. 
3. Thái độ: trẻ hứng thú và tham gia các hoạt động cùng giáo viên
II. Chuẩn bị: Gv chuẩn bị máy vi tính, loa, bóng lớn, thẻ hoạt động, một số đồ dùng quen thuộc.
III. Tiến trình 

	Hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh


	1. Khởi động
(7 phút)
	a. Chào hỏi, trò chuyện hàng ngày (2 phút):

Gv và trẻ đứng đối diện nhau trước bảng, Gv thu hút sự chú ý của trẻ và trò chuyện với trẻ: 

· Hôm nay là thứ mấy?

· Hôm này thời tiết như thế nào?

· Sáng nay, con ăn gì?

· Ai chở con đi học?

· Bây giờ, con muốn làm gì?

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

b. Giới thiệu các hoạt động (5 phút)
Gv hỏi trẻ: buổi học hôm nay con mốn làm những hoạt động gì?

Gv đưa ra các thẻ hoạt động để trẻ lựa chọn và dán lên bảng.

Gv giới thiệu lại các hoạt động sẽ cùng làm với trẻ trong buổi học

	2. Hoạt động trọng tâm

(25 phút) 
	a. Vận động với âm nhạc (5 phút)
- Gv yêu cầu trẻ nhìn và bắt chước vận động theo nhạc

- Gv mở nhạc và làm mẫu

- Trẻ và gv cùng vận động theo nhạc

- GV động viên khích lệ, khen ngợi trẻ.

b. Ghép đúng các đồ vật lên hình của nó ( 5 phút)

- Gv và trẻ ngồi tại bàn
- Gv đưa ra lần lượt các đồ vật và hình của nó (5 đồ vật)

- Gv yêu cầu trẻ đặt đúng các đồ vật lên đúng hình của nó

- Gv cho trẻ thời gian để thực hiện, động viên khích lệ trẻ.

- Gv tăng thêm số đồ vật và hình, yêu cầu trẻ làm lại.

- Gv khen ngợi khi trẻ làm tốt.

c.  Nói đúng chức năng các đồ dùng quen thuộc (15 phút)

- GV đưa ra từng đồ vật và hỏi trẻ: Khẩu trang dùng để làm gì? quyển sách dùng để làm gì? ca dùng để làm gì?,…
- Gv cho trẻ thời gian để trẻ trả lời

- Gv động viên, khích lệ, gợi ý khi cần.

Mở rộng: Gv nêu chức năng đồ vật, yêu cầu trẻ lấy đúng đồ vật đó


	3. Củng cố
(6 phút)
	Trò chơi: ghép đôi đúng đồ vật và các hình hoạt động
- Gv cho dán các hình ảnh các đồ vật lên bảng, Gv nêu yêu cầu: Con hãy ghép đôi các đồ vật và các hình hoạt động tương ứng với nó. GV hướng dẫn và làm mẫu, trẻ quan sát
- Gv đưa cho trẻ từng hình hoạt động, trẻ cầm hình và đi dán lên bảng

- Gv động viên khích lệ trẻ, 

	4. Kết thúc

(2 phút)
	- Khen ngợi khi trẻ đã học tốt và kết thúc tiết dạy.

- Cho trẻ chơi hoạt động trẻ yêu thích (đọc sách, ghép tranh, xâu hạt.


BÁO CÁO TIẾN BỘ CỦA TRẺ
Từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021
Trẻ:  Huỳnh Thanh Phong     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
I. Đánh giá

1. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
Trẻ đã phát âm to hơn và rõ hơn khi trò chuyện học tập cùng giáo viên. Trẻ có thể đọc các từ, câu ngắn khi nhìn thấy. Trẻ biết nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, trẻ thường chơi một mình, chưa chủ động thể hiện nhu cầu của mình khi muốn chơi đồ chơi, đi vệ sinh, uống nước.  
2.  Vận động tinh,  Phối hợp tay – mắt
Trẻ có thể cầm bút tô màu trong khuôn thủng hoặc đường viền hình vẽ. Trẻ có thể xếp chồng các khối gỗ lên cao, ghép tranh 4 -5 mảnh. Trẻ cũng có thể xâu hạt nhỏ, xâu hạt theo mẫu tốt. Tuy nhiên, trẻ cầm bút chưa đúng cách. Trẻ thường cầm bút bằng cả bàn tay. 
4. Nhận thức

Trẻ có nhận thức tương đối tốt về tên gọi các sự vật, môi trường xung quanh (con vật, hoa, quả, phương tiện giao thông,...). Trẻ có thể nói đúng chức năng các đồ dùng quen thuộc. 
5.  Hành vi

 Trẻ còn chơi tự phát và lăng xăng nhiều. Trẻ không quan tâm đến mọi người xung quanh. Trẻ có thể ngồi học tập trung trong suốt buổi học. Tuy nhiên, nếu rảnh rỗi trẻ sẽ tự tìm kiếm đồ chơi để chơi một mình. 

II. Định hướng can thiệp tiếp theo

- Tăng kỹ năng giao tiếp chủ động, phát âm to, rõ hơn.

- Tăng khả năng tập trung chú ý, nghe và thực hiện yêu cầu của người khác.

- Làm quen với kiến thức học đường: toán, tiếng Việt
	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


